
15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah Phụ kiện đi kèm: Bộ phụ kiện hút bụi (dây đeo vai, túi bụi, 3 ống hút bụi), đầu ống, đầu thổi nối dài

Máy Thổi Dùng Pin
Nhiều tốc độ

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

DUB363
Lưu lượng khí tối đa
Tốc độ khí tối đa
Tốc độ không tải (v/p)
Lực thổi
Độ ồn động cơ
Cường độ âm thanh
Độ rung

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

13.4 m³/phút(473 CFM)
65 m/s
0 - 7,850
14.4 N
84.8 dB(A)
94.9 dB(A)
Hoạt động với tải trọng (Thổi): 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
Hoạt động với tải trọng (Hút bụi): 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
với đầu thổi 3 cấp:
737/786/836x193x415 mm 
(7-7/16"/31"/33"x7-5/8"x16-3/8")
với ống hút bụi: 1,396x604x415 mm 
(55"x23-3/4"x16-3/8")
4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)
Không kèm pin, sạc

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Phụ kiện

Mã số  197889-6

Đầu thổi dẹp
Mã số  191E19-1

Bộ phụ kiện dành cho hút bụi

Túi bụi Dây đeo vai

Ống hút bụi

Mã số  197888-8

Đầu thổi nối dài

Đáp ứng yêu cầu sử dụng

DUB363ZV

Chế độ thổi

Chế độ hút bụi

Công suất cực cao trên máy thổi động cơ 25mL

Máy thổi & hút bụi 2 trong 1

Lượng khí tối đa

Chức năng thổi

13.4m3/phút

Vận tốc không khí
tối đa

65m/s

Chức năng hút bụi

Lưu lượng khí tối đa

12.7m3/phút

Lực hút tối đa

3.2 kPa

Máy Thổi Dùng Pin
DUB363

Máy Cưa Xích
DUC252 / DUC252C / 
DUC256 / DUC256C / DUC302 / 
DUC303 / DUC353 / DUC400 / 
DUC305 / DUC355 / DUC405 / 
DUC306 / DUC356 / DUC406

Máy Tỉa Hàng Rào
DUH551 / 
DUH651

Máy Cắt Cành
DUP361 / DUP362

Máy Thổi
DUB361 / DUB362 / DUB363

Power Cutter
DCE090

Máy Cắt Cỏ Đẩy
DLM382 / DLM432 / 
DLM460 / DLM462 / 
DLM530 / DLM532 / 
DLM533 Máy Cắt Cỏ

UR101C / UR201C / 
UR202C

BỘ CẤP NGUỒN 
DI ĐỘNG ĐEO VAI
PDC01

Máy Cắt Cỏ
DUR364L / DUR368A / 
DUR368L / DUR369A / 
DUR369L / DUR369N

Máy Thổi
DUB183 / 
DUB184

Máy Cắt Cỏ
DUM604 

Xe Đẩy Hàng Hóa
DCU180

Máy Tỉa Hàng Rào
DUN500W / DUN501W / 
DUN600L / DUN601L

Máy Tỉa Hàng Rào
DUH483 / DUH523 / 
DUH501 / DUH601 / DUH751 / 
DUH502 / DUH602 / DU752 / 
DUH604S / DUH754S

Máy Cắt Cỏ
DUR184L / DUR189 / 
DUR190U / DUR190L / 
DUR191U / DUR191L

Máy Cưa Kiếm
DJR183 / 
DJR185

Máy Cưa Xích
DUC122 / DUC204 /  
DUC254 / DUC254C

Máy Cắt Cỏ
DUR181

DUX60
Máy Đa Năng 

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

2 trong1
Thổi

        

Hút bụi



Chức Năng Thổi
Chế độ 2
Khuyên dùng cho việc thổi, 

với chế độ thổi tối đa 14.4N

Chức Năng Hút Bụi
Chế độ 1
Khuyên dùng cho việc hút bụi, 

với lực hút là 7N.

Và nhờ vào sức hút thích hợp:
• Có thể hút lá rụng, và không có khả năng
  hút đá.
• Có khả năng thực hiện hoạt động 
  liên tục dài

Trước

Sau

Hút Bụi

Thổi

2 trong1

Tay cầm phụ
giúp dễ dàng giữ máy sang một 
bên cả trong các ứng dụng quạt 
gió và chân không.

Thay đổi tốc độ bằng cò bóp 
và có cần khóa chế độ khi 
hoạt động.
Cần điều khiển 
hành trình cho 
phép bạn khóa kích 
hoạt điều khiển tốc 
độ thay đổi ở mức năng lượng mong muốn 
để có được sự tiện lợi tương tự như máy thổi 
động cơ.

Ống thổi 72mm
Ống thổi nối dài và đầu hút dẹp 
của DUB362 có thể dùng cho 
máy này mà không cần đầu 
chuyển đổi.

Công suất 2 chế độ
Chế độ 1: Thấp
Chế độ 2: Cao

Chức năng nghiền
Một lưỡi cắt vụn phần lá rụng bị 
hút vào thành lớp mùn mịn, làm 
giảm đáng kể thể tích chứa của 
máy, giảm thời gian bỏ rác.

Hệ thống chốt khóa trong

Máy không hoạt động khi ống và vỏ 
quạt không được cài đặt đúng cách.

Lưỡi cắt

Lượng khí tối đa

Chức năng thổi

13.4m3/phút

Vận tốc không khí 
tối đa 65m/s

Lưu lượng khí tối đa

Chức năng hút bụi

12.7m3/phút

Lực hút tối đa

3.2 kPa

Khả năng chứa 
của túi bụi

50L

Máy Thổi & Hút Bụi 2 Trong 1

Đầu thổi 3 cấp 
được lồng vào nhau 
có thể điều chỉnh 
khoảng rộng tới
100mm (4")


